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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
3. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện và phối hợp hiệu quả với Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là các xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí để cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức trong việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý các ấn phẩm báo chí được cấp.
4. Cấp đúng đối tượng, số lượng, đảm bảo chất lượng, địa bàn nhận các loại ấn phẩm báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019 - 2021.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ DANH MỤC CÁC LOẠI ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ ĐƯỢC CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTg 

1) Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - Phát hành 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/1 kỳ.

2) Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) - Phát hành 01 kỳ/tháng (12 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

3) Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân hàng ngày (Báo Nhân dân) - 01 trang/kỳ (01 kỳ/tuần tương ứng với 52 kỳ/năm), cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Mỗi người 01 tờ/kỳ.

4) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

5) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

6) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Hội nông dân xã thuộc khu vực III, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

7) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

8) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Công thương (Bộ Công Thương) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

9) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

10) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

11) Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Trường Tiểu học các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

12) Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Trường Trung học cơ sở các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Trường Dân tộc nội trú, Dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

13) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh Việt Nam (Hội Cựu chiến binh Việt Nam) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội Cựu chiến binh xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

14) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội phụ nữ xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

15) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

16) Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

17) Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho thôn bản thuộc các xã, phường biên giới: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

18) Chuyên đề “Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu” (Báo Tuổi trẻ Thủ đô) - Phát hành 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm), cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

19) Chuyên đề “Dân tộc và miền núi” (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) - Phát hành 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm), cấp cho Hội Chữ thập đỏ các xã thuộc khu vực III, Chi Hội chữ thập đỏ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và Chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

VI. PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ
1. Phát hành 
Bưu điện tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn  đảm bảo đủ số lượng, kịp thời gian, đúng địa chỉ, tên loại ấn phẩm; có sự ký nhận của các đơn vị, cá nhân tham gia phát hành. 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Bưu điện tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát hành được giao.
2. Quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí
a) Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các địa phương (xã, thôn, bản):
Các tổ chức, cá nhân được cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng để nắm thông tin phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến cho đồng bào nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, ngoài ra còn có trách nhiệm đưa xuống cơ sở để mọi người cùng đọc;
Các địa phương có thư viện, phòng đọc, điểm bưu điện văn hóa cần tập trung các ấn phẩm báo, tạp chí để đồng bào có điều kiện đến đọc hoặc sử dụng phương thức “đọc to, nghe chung”. Những địa bàn có trạm truyền thanh thì đọc trong các chương trình truyền thanh;
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và ban hành các quy định quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả, phù hợp, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mọi người dân trên địa bàn được đến đọc các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp. Đồng thời, có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho UBND xã, thị trấn và các thôn, bản; nắm bắt những nhận xét đánh giá và nguyện vọng của người đọc về chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả của từng ấn phẩm báo, tạp chí để phản hồi chính xác, kịp thời về các cơ quan đầu mối thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
b) Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các trường, lớp học, đưa về lớp để đọc trong các buổi sinh hoạt lớp, sau đó chuyển về thư viện của trường. Nhà trường có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất để tất cả học sinh đều được đọc, được xem, được nghe.
c) Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các đoàn thể, quản lý tập trung tại các tổ chức đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm ban hành quy định quản lý, khai thác, sử dụng, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên đều được đọc, đồng thời dùng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt tập trung.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Ban Dân tộc
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, đơn vị phát hành và Ủy ban nhân dân các huyện tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí tại địa phương. 
b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng và đánh giá chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 
2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ bưu tá xã nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 
b) Phối hợp Ban Dân tộc và các ngành liên quan đánh giá chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền các các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 
c) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo các Nhà trường tiếp nhận quản lý sử dụng, khai thác một số ấn phẩm báo, tạp chí được cấp đảm bảo có hiệu quả. 

b) Phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí cấp (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
c) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
4. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức thành viên
Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các Hội cấp tỉnh có liên quan (Hội LHPNVN; Hội Cựu Chiến binh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân, Hội Chủ Thập đỏ..)  chỉ đạo Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp và các cấp Hội thực hiện có hiệu quả chính sách theo quy định.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện
a) Chỉ đạo phòng Phòng Dân tộc, cơ quan phụ trách công tác Dân tộc phối hợp với các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu thực hiện chính sách có hiệu quả; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin trên các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp đến nhân dân; thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra việc cấp, nhận các ấn phẩm báo (nhất là đối với các thôn, bản, xã vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn).
b) Định kỳ 6 tháng và cả năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện thực hiện chính sách; về quản lý sử dụng báo, tạp chí; về hiệu quả phát huy của chính sách và những kiến nghị những bất cập, hạn chế trong việc phát hành, quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm được cấp trên địa bàn; nắm bắt, phản ánh trung thực các ý kiến góp ý đánh giá chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định (Lưu ý: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 10/12 hàng năm)./. 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình./.

	Nơi nhận: 




          
- Ủy Ban Dân tộc (b/c);                                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- UBMTTQVN tỉnh;

- Sở TT&TT;

- Sở GD&ĐT;

- Ban Dân tộc;

- UBND các huyện;

- Lưu: VT, KT.
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Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng
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